
SỞ Y TẾ LAI CHÂU
BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Tên sơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu
2. Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30; 5 ngày/ tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hoạt động
chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc
tại cơ sở khám bệnh

Vị trí
chuyên môn

1 Phạm Mạnh Hùng 0002166/LCH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa hệ Nội

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

BS CKII, Giám đốc. Thực hiện các
kỹ thuật chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, đảm bảo
công tác chi ̉đạo, lãnh đạo, giám sát
hoạt động của các khoa phòng trong
toàn bệnh viện, Tham gia hoạt động

khám chữa bệnh tại khoa lao/lao HIV
kháng thuốc
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2 Nguyễn Thị Miễn 000453/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nhi. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo
định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

BSCKI, Phó Giám đốc, Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa Nhi,Thực

hiện công việc của Bác sỹ khám chữa
bệnh theo danh mục đa ̃được Bô ̣Y tế
va ̀Sơ ̉Y tê ́phê duyệt, đảm bảo công
tác chi ̉đạo, lãnh đạo, giám sát hoạt
động khám chữa bệnh và các hoạt
động của 13 khoa phòng.Tham gia
hoạt động khám chữa bệnh tại khoa

lao ngoài Phổi

3 Đỗ Thành Nguyên 000459/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng, theo Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày
24/4/2005 của BNV ban hành

tiêu chuẩn Nghiệp vụ các
nghạch viên chức Y tế Điều

dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

 Cử nhân.  Trưởng Phòng phòng Kế
hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo tuyến
Quản lý, điều hành hoạt động của

phòng và thực hiện công tác thống kê,
tổng hợp số liệu, tham gia  hội chẩn,
xây dựng kế hoạch bệnh viện, chăm
sóc bệnh nhân, kế hoạch giai đoạn.

4 Trần Thị Thuỷ 0002170/LCH-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa thực
hiện các kỹ thuật chuyên môn

theo quy định tại khoản 1, Điều
4, Thông tư 35/2019/TT-BYT
ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
quy định phạm vi hoạt động

chuyên môn đối với người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Phòng Kế hoạch tổng hợp-
Chỉ đạo tuyến Thực hiện công việc
của bác sỹ đa khoa, tổng hợp số liệu
KCB tháng, quý, thống kê báo cáo
Vitimes tham gia sơ cứu ban đầu,

khám, chữa bệnh thông thường theo
quy định của bộ Y tế
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5 Phạm Thành Luân 000445/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng, theo Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày
24/4/2005 của BNV ban hành

tiêu chuẩn Nghiệp vụ các
nghạch viên chức Y tế Điều

dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, thực hiện các  kỹ thuật
Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại

khoa khám bệnh

6 Nguyễn Tiến Hưng 000479/LCH-CCHN Khám bệnh, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

BSCKI, Phó Giám đốc, Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa Nội, chịu

trách nhiệm chuyên môn toàn bệnh
viện Thực hiện công việc của Bác sỹ
khám chữa bệnh theo danh mục đã
được Bô ̣Y tê ́va ̀Sơ ̉Y tê ́phê duyệt

Tại khoa Hồi sức cấp cứu.

7 Nguyễn Văn Tiến 000476/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân khoa

phòng khám

8 Quan Thị Mến 000467/LCH-CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại khoa

phổi
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9 Nguyễn Thị Hồng 000710/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp
cứu, phụ trách thực hiện các  kỹ thuật
chăm sóc bệnh nhân tại khoa Hồi sức

cấp cứu

10 Vũ Văn Tụ 0002543/LCH-CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Điều dưỡng trưởng khoa, Điều dưỡng
thực hiện các  kỹ thuật chăm sóc bệnh

nhân tại khoa Lao

11 Lê Thị Giang 000488/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân khoa

Phổi

12 Lê Văn Thanh 00469/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, thực hiện các  kỹ thuật
Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại

khoa HSCC
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13 Phùng Văn Chung 0002113/LCH-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa thực
hiện các kỹ thuật chuyên môn

theo quy định tại khoản 1, Điều
4, Thông tư 35/2019/TT-BYT
ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
quy định phạm vi hoạt động

chuyên môn đối với người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức khoa  Hồi sức cấp cứu,
Thực hiện công việc của bác sỹ đa

khoa, tham gia sơ cứu ban đầu, khám,
chữa bệnh thông thường, , hồi sức cấp

cứu theo quy định của Bộ Y tế

14 Nguyễn Đình Du 000432/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân khoa

Lao Ngoài Phổi

15 Nguyễn Thị Tuyền 000484/LCH-CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại

khoa Lao

16 Nguyễn Thị Quyên 000485/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, thực hiện các  kỹ thuật
Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại

khoa HSCC
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17 Thùng Thị Tình 000464/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, thực hiện các  kỹ thuật
Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại

khoa HSCC

18 Nguyễn T.Thanh
Hương 000487/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức,  thực hiện các  kỹ thuật
của điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân

khoa Lao phổi

19 Lò Thị Thúy 000462/LCH-CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Điều dưỡng trưởng khoa, Điều dưỡng
điều hành hoạt động điều dưỡng của
khoa, thực hiện các  kỹ thuật chăm

sóc bệnh nhân tại khoa Phổi

20 Lê Thị Phượng 000461/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại

 Khoa Phổi
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21 Lê Thị Hoa 000452/LCH-CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên,  thực hiện các  kỹ thuật
của điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân

tại
khoa Lao Phổi

22 Nguyễn Mạnh Hùng 0002169/LCH-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa thực
hiện các kỹ thuật chuyên môn

theo quy định tại khoản 1, Điều
4, Thông tư 35/2019/TT-BYT
ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
quy định phạm vi hoạt động

chuyên môn đối với người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Phòng Kế hoạch tổng hợp-
Chỉ đạo tuyến Thực hiện công việc
của bác sỹ đa khoa, tham gia sơ cứu

ban đầu, khám, chữa bệnh thông
thường theo quy định của bộ Y tế

23 Mai Linh Sâm 000435/LCH-CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức  phòng Điều dưỡng  tham
gia chăm sóc bệnh nhân

24 Đỗ Thị Thao 000431/LCH-CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân

khoa bệnh Lao phổi
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25 Lê Lệ Hằng 000437/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân

khoa Lao Phổi

26 Nông Thị Thắm 000454/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân

khoa Lao ngoài Phổi

27 Vàng Thị Hạnh 000439/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức,  thực hiện các  kỹ thuật
tiếp  điều dưỡng đón bệnh nhân,chăm

sóc bệnh nhân khoa Phổi

28 Lò Thị Chiến 000603/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện phạm vi hoạt

động chuyên môn theo quy định
tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Phó khoa bệnh phổi. Quản lý, điều
hành hoạt động của khoa bệnh Phổi

và thực hiện công tác KCB.Thực hiện
công việc của bác sỹ đa khoa, tham

gia sơ cứu ban đầu, khám, chữa bệnh
thông thường theo quy định của bộ Y

tế
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29 Đoàn Ngọc Cường 000436/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại khoa

Hồi sức cấp cứu

30 Nguyễn T.Thanh
Xuân 000480/LCH-CCHN

Kỹ Thuật viên xét nghiệm đa
khoa. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng bộ y tế hoặc

Giám đốc Sở y tế tỉnh phê
duyệt.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Phó trưởng khoa Cận Lâm
Sàng, Quản lý, điều hành

 hoạt động của khoa  thực hiện
chuyên môn của  kỹ thuật viên xét

nghiệm

31 Đào Thanh Huyền 000434/LCH - CCHN

Kỹ Thuật viên xét nghiệm đa
khoa. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về xét nghiệm

được Bộ trưởng bộ y tế hoặc
Giám đốc Sở y tế tỉnh phê

duyệt.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức khoa cận lâm sàng,thực
hiện chuyên môn của  kỹ thuật viên

xét nghiệm

32 Vũ Ngọc Chính 000449/LCH-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa chẩn đoán hỉnh
ảnh. Thực hiện phạm vi hoạt

động chuyên môn theo quy định
tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Trưởng khoa Cận lâm sàng Quản lý,
điều hành hoạt động của khoa và thực

hiện công tác KCB.Thực hiện công
việc của bác sỹ đa khoa, chuyên khoa
chẩn đoán hình ảnh  tham gia sơ cứu

ban đầu, khám, chữa bệnh thông
thường theo quy định của bộ Y tế
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33 Bùi Văn Tỉnh 000441/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân

khoa bệnh phổi

34 Nguyễn Mạnh
Thường 000483/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, khoa cận lâm sàngThực
hiện các kỹ thuật kĩ thuật viên xquang

35 Nguyễn Văn Đức 000474/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, thực hiện các  kỹ thuật
điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại

khoa Khám Bệnh

36 Nguyễn Thị Loan 000458/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại

khoa Khám Bệnh
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37 Hoàng Thị Hoài 0001568/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại

khoa Phòng khám

38 Hồ Thị Nội 000433/LCH - CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ đa
khoa hệ Nội. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Phó trưởng khoa Khám.quản lý điều
hành hoạt động của khoa khám bệnh
Thực hiện công việc của bác sỹ đa

khoa, tham gia sơ cứu ban đầu, khám,
chữa bệnh thông thường theo quy

định của bộ Y tế

39 Nguyễn  T.Thu
Loan 000442/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức

y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại khoa

Lao Ngoài Phổi

40 Trần  Thị Thành 000481/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn quy định tại Thông

tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ Y tế quy

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các
nghạch viên chức nữ hộ sinh

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại

khoa  bệnh Phổi
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41 Nguyễn  Văn Tuyên 000443/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại
Quyết định số 41/2005/QĐ –
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức khoa Bệnh phổi, Thực hiện
công việc của bác sỹ đa khoa, tham

gia sơ cứu ban đầu, khám, chữa bệnh
thông thường theo quy định của bộ Y

tế

42 Nguyễn T.Lan
Phương 000440/LCH - CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Trưởng phòng Điều dưỡng. Quản lý,
điều hành hoạt động của phòng. Quản

lý hệ thống điều dưỡng toàn BV,
tham gia chăm sóc bệnh nhân tại

Khoa Phòng Khám

43 Bùi Thị Ngân 000429/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại
Quyết định số 41/2005/QĐ –
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại

khoa Bệnh Phổi

44 Mai Văn Hiểu 000428/LCH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại
Quyết định số 41/2005/QĐ –
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, Phó  khoa Chống nhiễm
khuẩn thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn của điều dưỡng, tham gia chăm

sóc bệnh nhân
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45 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 00471/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
hệ Nội.Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp bác sỹ.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức khoa Phổi, Thực hiện công
việc của bác sỹ đa khoa, tham gia sơ
cứu ban đầu, khám, chữa bệnh thông

thường theo quy định của bộ Y tế

46 Nguyễn Thị Thảo 0001786/LCH - CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo danh
mục được Bộ trưởng Bộ Y tế

hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức Khoa Lao Phổi Thực hiện
công việc của bác sỹ đa khoa, tham

gia sơ cứu ban đầu, khám, chữa bệnh
thông thường theo quy định của bộ Y

tế

47 Ngô Thị Chữ 0002066/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
hệ nội.Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp bác sỹ.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức, khoa lao ngoài phổi Thực
hiện công việc của bác sỹ đa khoa,

tham gia sơ cứu ban đầu, khám, chữa
bệnh thông thường theo quy định của

bộ Y tế

48 Mào Thị Điệp 0001338/LCH - CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ của

các ngạch kỹ thuật viên xét
nghiệm.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức khoa cận lâm sàng,thực
hiện chuyên môn của  kỹ thuật viên

xét nghiệm
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49 Hồ Đăng Quang 0001050/LCH-CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ của

các ngạch kỹ thuật viên xét
nghiệm.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Viên chức khoa cận lâm sàng,thực
hiện chuyên môn của  kỹ thuật viên

xét nghiệm

50 Đoàn Thị Liên 000748/LCH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại
Quyết định số 41/2005/QĐ –
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Điều dưỡng Trưởng Khoa Khám bệnh
đa khoa, Điều dưỡng thực hiện các

kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tại Khoa
Khám bệnh đa khoa

51 Nguyễn Văn Lương 001588/LCH - CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
hệ nội . Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy định

tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sỹ

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Phó trưởng khoa Lao Phổi  Quản lý,
điều hành hoạt động của khoa và thực

hiện công tác KCB.Thực hiện công
việc của bác sỹ đa khoa, tham gia sơ
cứu ban đầu, khám, chữa bệnh thông

thường theo quy định của bộ Y tế

52 Nguyễn Thị Thúy
Nga 0001751/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên,  phòng Kế Hoạch tổng
hợp - Chỉ đạo tuyến, quản lý hồ sơ

bệnh án, sao lưu dữ liệu, quản lý phân
bổ sổ sách biểu mẫu của bệnh viện,

Thực hiện các kĩ thuật chăm sóc bệnh
nhân tại khoa khám bệnh
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53 Nguyễn Xuân Giang 001555/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa y học gia đình

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Phó trưởng khoa Lao HIV/ Kháng
thuốc phụ trách hoạt động chung của
khoa, Thực hiện công việc của bác sỹ

đa khoa, tham gia sơ cứu ban đầu,
khám, chữa bệnh thông thường theo
quy định của bộ Y tế tại khoa khám

bệnh

54 Chẻo Mỹ Lai 0001513/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân khoa

Lao phổi

55 Vũ Thị Phương 0002216/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường

trực ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự

phân công

Nhân viên, Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân khoa

bệnh Phổi

56 Đỗ Thị Quỳnh 345/CCHN-D-SYT-LCH Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ vắc xin

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường
trực  thường trú ngoài giờ hành
chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên Khoa dược-Vật tư Y tế,
thực hiện công tác dược và vật tư y tế

trong toàn bệnh viện
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57 Vũ Thị Tâm 396/CCHN-D-SYT-LCH Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ vắc xin

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường
trực  thường trú ngoài giờ hành
chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên Khoa dược-Vật tư Y tế,
thực hiện công tác dược và vật tư y tế

trong toàn bệnh viện

58 Nguyễn Văn Mười 281/CCHN-D-SYT-LCH Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ vắc xin

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;

các ngày trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6; Và tham gia thường
trực  thường trú ngoài giờ hành
chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên Khoa dược-Vật tư Y tế,
thực hiện công tác dược và vật tư y tế

trong toàn bệnh viện

Người lập Thủ trưởng đơn vị

Phạm Mạnh Hùng
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